
KHOA RĂNG HÀM MẶT 

LIÊN BỘ MÔN NCS-NCC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

---------------- 

LỊCH GIẢNG HỌC KỲ 1, Năm học 2019-2020 

1.Môn học: GIẢI PHẪU RĂNG 

A. CHUẨN ĐẦU RA 

I. Kiến thức: 

1. Biết được đặc điểm quá trình hình thành và mọc răng, thay răng của bộ răng 

2. Biết được đặc điểm giải phẫu của từng răng 

II. Kỹ năng: 

1. Vẽ được hình dạng giải phẫu răng 

2. Điêu khắc được các răng từ khối thạch cao 

III. Thái độ: 

1. Phân tích được cấu trúc giải phẫu các răng trong mối quan hệ của các thành phần hệ 

thống nhai. 

2. Rèn luyện tính kiên nhẫn, thẩm mỹ, khoa học trong công tác điều trị trên lâm sàng 

B. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN 

- Cán bộ phụ trách: Ths. Nguyễn Phúc Vinh 

- Đối tượng: RHM K43 

- Thời gian: tiết 6,7 chiều thứ 2 

- Địa điểm: GĐ1.YT 

1.LÝ THUYẾT: 

 

NGÀY NỘI DUNG 

Số tiết GV 

LT TH Tự 

học 

 

26.8.19 Giới thiệu môn học 

Thuật ngữ giải phẫu răng 

 

2 

  

4 

 

Ths. Đăng 

09.9.19 Hình thể, sự sắp xếp ăn khớp của bộ răng 2  4 Ths. Nhạn 

16.9.19 Các yếu tố tự bảo vệ của bộ răng vĩnh viễn 2  4 Ths. Nhạn 



23.9.19 Đặc điểm giải phẫu bộ răng vĩnh viễn  5 10   

30.9.19 Đặc điểm giải phẫu từng nhóm răng của hệ 

răng vĩnh viễn 

6 25 20 Ths. Vinh  

 Đặc điểm giải phẫu bộ răng sữa  10 10  

7.10.19 Đặc điểm giải phẫu từng nhóm răng của hệ 

răng sữa 

4 10 14 Ths. Vinh  

14.10.19 Sự phát triển và mọc răng sữa 2  4 Ths. Vinh  

 Những điểm khác nhau cơ bản của bộ răng 

sữa và răng vĩnh viễn 

 10 20  

Tổng cộng 18 60 90  

Lưu ý: 

- ThS. Đăng giới thiệu môn học, lịch học, cách thi… 

- ThS. Vinh phụ trách kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, tổng hợp đề thi cuối kỳ 

- GV phụ trách thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho sinh viên 

Đánh giá: 

- Giữa kỳ: câu hỏi ngắn 

- Cuối kỳ : 60- 90 câu hỏi trắc nghiệm 

2. THỰC HÀNH: 60 TIẾT 

THỜI GIAN: sau khi xong lí thuyết 

ĐỊA ĐIỂM: TTCB-RHM 

NỘI DUNG: 

 

TT Tên bài giảng 
CB  

giảng 
Số buổi/nhóm Địa điểm dạy 

1 Vẽ răng (32, 33, 35,14) Ths.NHẠN 

Ths.ĐĂNG 
5 TTCB 

2 Điêu khắc răng (11, 13,16, 36)  

Ths.VINH 
7 TTCB 

Tổng số buổi cần cho 1 nhóm 12  

- Phần vẽ 

Bài 1: Giới thiệu lịch học thực hành vẽ răng,  

Hướng dẫn vẽ, tô bóng 

Vẽ răng cửa 32 



Bài 2: vẽ răng 33 

Bài 3: vẽ răng 35 

Bài 4: vẽ răng 14 

Bài 5: hướng dẫn vẽ nhanh hai cung răng 

 

- Phần điêu khắc 

Bài 1: Đỗ mẫu, mài khối hình hộp 

Bài 2: Điêu khắc R11 sơ khởi 

Bài 3: Điêu khắc R11 hoàn chỉnh 

Bài 4: Điêu khắc R13 sơ khởi 

Bài 5: Điêu khắc R13 hoàn chỉnh 

Bài 6: Điêu khắc răng 16 

Bài 7: Điêu khắc răng 46 

LỊCH CỤ THỂ: THEO LỊCH TH CỦA LỚP ( TRÁNH MÔN Y) 

 

Ngày Ths Vinh Ths Nhạn Ths Đăng 

 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

    

    

Đánh giá: 

- Chấm điểm sản phẩm từng buổi điêu khắc răng lấy hệ số 0.4 

- Thi cuối đợt vẽ hình răng lấy hệ số 0.6 

2.Môn học: VẬT LIỆU NHA KHOA 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH: Ths. Trương Lê Thu Nhạn 

Đối tượng: RHM K44 

THỜI GIAN: tiết 1, 2 sáng thứ 6 

ĐỊA ĐIỂM: GĐ1.YT 

1. LÝ THUYẾT: 

NGÀY NỘI DUNG SỐ TIẾT GV 



LT TH Tự 

học 

 

 Giới thiệu môn học    Ths. Nhạn 

 Composite – Glassionomer cement -  

Amalgam 

4  8 Ths. Nhạn 

 Composite – Glassionomer cement -  

Amalgam (tt) 

   Ths. Nhạn 

 Các loại chất lấy dấu: Alginate, Cao su 3  6 Ths. Vinh 

 Sứ nha khoa 2  4 Ths. Vinh 

 Vật liệu trám bít ống tủy - Trám tạm 2  4 Ths. Đăng 

 Các xi măng gắn trong phục hình 2  5 Ths. Đăng 

 Vật liệu phục hình: Sáp – Thạch cao 2  3 Ths. Nhạn 

 Dụng cụ chữa răng, nội nha, nha chu  10 10 Ths. Nhạn 

 Dụng cụ labo phục hình, chỉnh nha  10 10 Ths. Đăng 

 Máy ghế nha khoa - dụng cụ phẫu thuật- 

Implant 

 10 10 Ths. Vinh 

Lưu ý: 

- ThS. Nhạn giới thiệu môn học, lịch học, cách thi… 

- ThS. Nhạn phụ trách kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, tổng hợp đề thi cuối kỳ 

- GV phụ trách thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho sinh viên 

2. THỰC HÀNH: 30 TIẾT, SỐ BUỔI CHO 1 NHÓM: 6 

THỜI GIAN: sau khi xong lí thuyết 

ĐỊA ĐIỂM: Phòng TTCB 

NỘI DUNG: 

STT Tên bài giảng Giảng viên 

1 Dụng cụ nhổ răng Ths Vinh 

2 Dụng cụ phẫu thuật- Implants Ths Vinh 

3 Dụng cụ chữa răng, nội nha Ths Nhạn 

4 Dụng cụ nha chu Ths Đăng 

5 Dụng cụ phục hình Ths Nhạn 

6 Dụng cụ chỉnh nha Ths Đăng 

 



LỊCH CỤ THỂ: 

Ngày Ths. Nhạn Ths. Vinh Ths. Đăng 

 Nhóm 1- Bài 5 Nhóm 2- Bài 1 Nhóm 3- Bài 3 

 Nhóm 2- Bài 5 Nhóm 3- Bài 1 Nhóm 4- Bài 3 

 Nhóm 3- Bài 5 Nhóm 4- Bài 1 Nhóm 1- Bài 3 

 Nhóm 4- Bài 5 Nhóm 1- Bài 1 Nhóm 2- Bài 3 

 Nhóm 1- Bài 6 Nhóm 2- Bài 2 Nhóm 3- Bài 4 

 Nhóm 2- Bài 6 Nhóm 3- Bài 2 Nhóm 4- Bài 4 

 Nhóm 3- Bài 6 Nhóm 4- Bài 2 Nhóm 1- Bài 4 

 Nhóm 4- Bài 6 Nhóm 1- Bài 2 Nhóm 2- Bài 4 

 

3.Môn học: MÔ PHỎNG LS NHA KHOA 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH: Ths. Phạm Hải Đăng 

Đối tượng: RHM K43 

Thời gian: tiết 8,9 chiều thứ 2 

Địa điểm: GĐ1.YT 

NGÀY    

 BÀI 

GIẢNG 

SỐ TIẾT GIẢNG VIÊN 

LT Tự 

học 

TH  

 Giới thiệu môn mô phỏng tổng 

quát 

1   Ths Vinh 

 Chuẩn bị phẫu trường trong 

điều trị 

2 10  Ths Vinh 

 Sử dụng và quản lý các trang 

thiết bị và dụng cụ trong ngành 

nha khoa 

8 10 10 Ths Vinh 

 Các tư thế trong thực hành nha 

khoa 

2 10  Ths. Đăng 

 Giao tiếp trong điều trị nha 

khoa 

1 2  Ths. Đăng 

 Hợp lý hóa lao động trong thực 

hành 

1 3  Ths. Nhạn 

 Lấy dấu đổ mẫu hàm thạch cao  5 10  

 Mô phỏng Lâm sàng phục hình  6 2  

 Mô phỏng Lâm sàng chữa  8 3  



răng- nha chu 

 Mô phỏng Lâm sàng Bệnh học 

miệng, cắn khớp 

 6 5  

Tổng cộng 15 30   

 

Lưu ý: 

- ThS. Vinh giới thiệu môn học, lịch học, cách thi… 

- ThS. Đăng phụ trách kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, tổng hợp đề thi cuối kỳ 

- GV phụ trách thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho sinh viên 

THỰC HÀNH: 30 TIẾT, SỐ BUỔI CHO 1 NHÓM: 6 

THỜI GIAN: Sau khi xong lí thuyết 

BÀI 1: GHẾ MÁY NHA KHOA Ths. Vinh 

BÀI 2: TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Ths. Vinh  

BÀI 3: LẤY DẤU – ĐỖ MẪU (ThS.ĐĂNG)  

BÀI 4: MÔ PHỎNG CHỮA RĂNG (ThS.ĐĂNG)  

BÀI 5: MÔ PHỎNG PHỤC HÌNH (ThS. Nhạn)  

BÀI 6: MÔ PHỎNG BHM – CẮN KHỚP (ThS. Nhạn)  

THỜI GIAN: THỨ 2 

Ngày Buổi Ths. Ngọc Ths. Huấn Ths. Đăng 

   Nhóm 2- Bài 1  

   Nhóm 3- Bài 1  

  Nhóm 1- Bài 5  Nhóm 3- Bài 3 

  Nhóm 2- Bài 5  Nhóm 4- Bài 3 

  Nhóm 3- Bài 5 Nhóm 4- Bài 1 Nhóm 1- Bài 3 

  Nhóm 4- Bài 5 Nhóm 1- Bài 1 Nhóm 2- Bài 3 

  Nhóm 1- Bài 6 Nhóm 2- Bài 2 Nhóm 3- Bài 4 

  Nhóm 2- Bài 6 Nhóm 3- Bài 2 Nhóm 4- Bài 4 

  Nhóm 3- Bài 6 Nhóm 4- Bài 2 Nhóm 1- Bài 4 

  Nhóm 4- Bài 6 Nhóm 1- Bài 2 Nhóm 2- Bài 4 

 

4. Môn học: TỔ CHỨC HÀNH NGHÊ BS RHM 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH: Ths. Trương Lê Thu Nhạn 

Đối tượng: RHM K40 



Thời gian: sang t7 hàng tuần 

Địa điểm: GĐ5. RD 

ST 

T 
CHỦ ĐỀ 

Số tiết Cán bộ 

Giảng 

Địa điểm Thời gian 

LT TH Tự 

học 

   

1 Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, 

chữa bệnh 
3  5 

   

2 Hình thức tổ chức và điều kiện hoạt 

động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
4  5 

   

3 Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
3  5 

   

4 Các qui định kỹ thuật chuyên môn trong 

khám bệnh, chữa bệnh 
4  5 

   

5 Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến 

trong khám bệnh, chữa bệnh 

1  10 

   

Tổng cộng 15 0 30    

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH: Ths. Trương Lê Thu Nhạn 

1- Chỉ tiêu tay nghể: 

2- Địa điểm thực hành:  

3- Đánh giá 

+ Lý Thuyết: 

+ Thực hành: 

 


